
Phụ lục 1a 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NHÀ GIÁO GDNN  

DẠY MÔN CHUNG NĂM HỌC 2022 – 2023 

( Kèm theo Báo cáo số      /BC-CĐSL ngày       /7/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La) 

STT Họ và tên nhà giáo 

Đạt chuẩn Chưa đạt chuẩn 

Tổng 

số 

Dạy lý thuyết Dạy thực hành Dạy tích hợp 
Tổng 

số 

Dạy lý 

thuyết 

(x) 

Dạy thực 

hành (x) 

Dạy tích 

hợp (x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 

Loại A 

(x) 

Loại B 

(x) 

Loại C 

(x) 
    

I Dạy trình độ cao đẳng 28                            

1 Nguyễn Xuân Thắng       x                     

2 Lèo Thị Ngọc Thành       x                     

3 Lương Kỷ Tỵ       x                     

4 Đào Huy Quân       x                     

5 Lê Thị Thuý Hiền    x           

6 Trần Thị Ánh Nguyệt    x           

7 Đào Thị Hợi    x           

8 Lê Huyền Trang    x           

9 Hoàng Thị Thanh Thủy    x           

10 Trần Diệu An    x           

11 Lê Trọng Quý     x           

12 Nguyễn Thị Anh Thư    x           

13 Trần Trung Kiên    x           

14 Nguyễn Thị Kim Oanh    x           



15 Vũ Thị Nguyệt    x           

16 Trần Thị Bích Hạnh    x           

17 Cầm Thị Giang    x           

18 Nguyễn Thị Châu Băng    x           

19 Nguyễn Thị Mai Hương    x           

20 Bùi Thị Hằng    x           

21 Phạm Thị Thu Hiền    x           

22 Nguyễn Thị Ngọc Thuý    x           

23 Lê Văn Minh    x           

24 Đinh Công Tiệp    x           

25 Trịnh Thị Liên    x           

26 Lương Văn Sơn    x           

27 Nguyễn Mạnh Cường    x           

28 Hà Thị Mai Hoa    x           

II 
Dạy trình độ trung 

cấp 
0                            

III Dạy trình độ sơ cấp 0                            

  Tổng cộng 28       28                     
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